
STT MSSV LỚP THÀNH TIỀN
(VND)

1 1152003 Nguyễn Văn Thái CTVP2012 6,210,000                

2 1252004 Trần Minh Khoa CTVP2012 8,625,000                

3 1252010 Nguyễn Thế Hoài Duy CTVP2012 11,100,000              

4 1252011 Trần Uy Dũ CTVP2012 6,375,000                

5 1252013 Hoàng Nhật Nam CTVP2012 6,555,000                

6 1252015 Hồ An Lạc CTVP2012 4,485,000                

7 1252018 Phan Thành Toại CTVP2012 9,660,000                

8 1252020 Phạm Phương Trung CTVP2012 1,035,000                

9 1252021 Dương Anh Tuấn CTVP2012 9,660,000                

10 1252022 Hà Lê Tuấn CTVP2012 9,480,000                

11 1252023 Lê Anh Tuấn CTVP2012 9,753,333                

12 1252024 Lý Ngọc Tuấn CTVP2012 9,315,000                

13 1252026 Trần Văn Vương CTVP2012 6,375,000                

14 1352003 Nguyễn Thái Hoàng CTVP2013 9,875,000                

15 1352004 Nguyễn Hoàng Sỹ Nguyên CTVP2013 9,875,000                

16 1352006 Hồ Lê Ngọc Quý CTVP2013 9,875,000                

17 1352007 Nguyễn Văn Tiến CTVP2013 9,875,000                

18 1352008 Ngô Thị Thảo Vy CTVP2013 9,875,000                

19 1352009 Bùi Minh Duy CTVP2013 9,875,000                

20 1352010 Lê Tất Đăng CTVP2013 9,875,000                

21 1352012 Cao Quang Khánh CTVP2013 9,875,000                

22 1352013 Nguyễn Cao Thiên Phúc CTVP2013 9,875,000                

23 1352018 Trần Thanh Tuấn CTVP2013 9,875,000                

24 1352027 Nguyễn Mai Phục Cơ CTVP2013 9,875,000                

25 1352028 Lê Tuấn Cường CTVP2013 9,875,000                

26 1352029 Vũ Đức Đại CTVP2013 9,875,000                

27 1352032 Lê Võ Hồng Phúc CTVP2013 9,875,000                

28 1352034 Ang To Ny Vincent CTVP2013 9,875,000                

29 1352035 Trần Hoàng Vũ CTVP2013 9,875,000                

30 1452003 Phan Nho Anh CTVP2014 10,000,000              

31 1452005 Nguyễn Quốc Bảo CTVP2014 10,000,000              

32 1452006 Mai Hoàng Đạt CTVP2014 10,000,000              

33 1452007 Phan Thành Đạt CTVP2014 10,000,000              
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34 1452009 Trần Việt Dũng CTVP2014 10,000,000              

35 1452010 Bùi Quang Duy CTVP2014 10,000,000              

36 1452012 Mai Hùng Duy CTVP2014 10,000,000              

37 1452013 Nguyễn Xuân Hiếu CTVP2014 10,000,000              

38 1452014 Cao Chí Hưng CTVP2014 10,000,000              

39 1452015 Nguyễn Xuân Huy CTVP2014 10,000,000              

40 1452017 Nguyễn Thịnh Khang CTVP2014 10,000,000              

41 1452018 Lê Hoàng Khôi CTVP2014 10,000,000              

42 1452019 Huỳnh Công Lập CTVP2014 10,000,000              

43 1452021 Bùi Quế Liên CTVP2014 10,000,000              

44 1452023 Phạm Quốc Hoài Nam CTVP2014 10,000,000              

45 1452024 Trần Cao Xuân Nguyên CTVP2014 10,000,000              

46 1452026 Hoàng Chí Phát CTVP2014 10,000,000              

47 1452027 Trần Phước CTVP2014 10,000,000              

48 1452034 Trần Bảo Thiên CTVP2014 10,000,000              

49 1452037 Dương Nguyễn An Thuyên CTVP2014 10,000,000              

50 1452039 Nguyễn Ngọc Bảo Trang CTVP2014 10,000,000              

51 1452041 Nguyễn Văn Thanh Tú CTVP2014 10,000,000              

52 1452045 Trương Đình Vũ CTVP2014 10,000,000              

53 1452046 Đỗ Tường Phú Quốc CTVP2014 10,000,000              

54 1552001 Ngô Tiến Dũng CTVP2015 10,000,000              

55 1552003 Võ Nhật Quý CTVP2015 10,000,000              

56 1552004 Nguyễn Phan Minh Phú CTVP2015 2,000,000                

57 1552005 Trần Trịnh Quốc Việt CTVP2015 2,000,000                

58 1552006 Nguyễn Chí Thành CTVP2015 10,000,000              

59 1552007 Nguyễn Mai Ngọc Linh CTVP2015 10,000,000              

60 1552008 Hoa Minh Luân CTVP2015 2,000,000                

61 1552009 Nguyễn Xuân Hoàng Tú CTVP2015 2,000,000                
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